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I- Trắc nghiệm (3 điểm): Đánh dấu (X) trước phương án đúng cho các câu sau:

Câu 1: Hỗn hợp khí hydro và oxi nổ mạnh khi tỉ lệ khối lượng của 2 khí là:

A. 1 : 8

B. 2 : 1

C. 1 : 16

D. 1 : 32
Câu 2: Cho các phản ứng sau:

2CO + O2 
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 2CO2 (1)

2HCl + Fe 
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 FeCl2 + H2 (2)

CaCO3 
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 CaO + CO2 (3)

3H2 + Fe2O3 
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 2Fe + 3H2O (4)

Trong 4 phản ứng trên, phản ứng thế là:

A. 1 và 2

B. 2 và 3

C. 2 và 4

D. 1 và 4
Câu 3: Trong các chất sau: CaO, SO3, K2O, Na, P2O5, Fe số chất khi phản ứng với H2O tạo thành dung dịch làm quì tím hóa xanh là:
A. 2


B. 3


C. 4


D. 5
Câu 4: Nhóm các oxit đều tan và phản ứng hóa học với H2O là:
A. CaO, CuO, SO2


B. CaO, SO3, Fe2O3

C. SO3, Na2O, P2O5

D. SiO2, CaO, P2O5
Câu 5: Số mol NaOH có trong 200 gam dung dịch NaOH 10% là:
A. 0,25 mol


B. 0,50 mol

C. 1,0 mol

D. 1,5 mol
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm)


a) Viết PTHH chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng)


                 Na2O 
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       NaOH

+ S 
[image: image6.wmf]®

 SO2 
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 H2SO4

b) Đọc tên và trình bày cách phân biệt 2 dung dịch NaOH, H2SO4
Câu 2: (2 điểm)

Tính khối lượng Zn và khối lượng dung dịch H2SO4 15% cần dùng để điều chế được 6,72 lít khí H2 (đktc)
Câu 3: (2 điểm)


Tính thể tích dung dịch HCl 5 M cần lấy để pha chế được 200 gam dung dịch HCl 18,25 %

(Biết: Na = 23; O = 16; H = 1; Zn = 65; S = 32; Cl = 35,5)

----------------- Hết -----------------

+ Na
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